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DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày  06/3/2024 của Hội đồng
 tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên 6 tháng cuối năm 2023)

Phần Kiến thức chung

	TT
	Số ký hiệu, trích yếu văn bản

	1
	Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

	2
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

	3
	Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2019

	4
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

	5
	Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

	6
	Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

	7
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

	8
	Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

	9
	Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030


--- Hết ---

DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024
Phần Tin học

1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Hướng dẫn cụ thể tại: Phụ lục số 01 - Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông); Gồm 06 Mô đun sau:

(1). Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản(Mã IU01).

(2). Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản(Mã IU02).

(3). Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Microsoft Word 2010- MãIU03).

(4). Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel 2010 - MãIU04).

(5). Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft PowerPoint 2010 - MãIU05).

(6). Mô đun 6: Sử dụng internet cơ bản (Mã IU06).

2. Các hiểu biết về các Hệ thống thông tin của tỉnh như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thư điện tử công vụ tỉnh.

--- Hết ---

DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024
Phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
1. Phạm vi kiến thức ngữ pháp 

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn… 
- Câu điều kiện loại 1, 2. 
- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ, trạng từ. 
- Đại từ, trạng từ quan hệ. 
- Câu hỏi láy đuôi. 
 Từ nối cơ bản: and, but, so, because, although 
- Danh động (V-ing) từ đứng sau: giới từ, các động từ chỉ sự yêu ghét, bắt đầu, kết thúc. 
- Các cách thức giao tiếp đơn giản. 
- Giới từ chỉ địa điểm, thời gian và cụm giới từ. 
2. Phạm vi kiến thức từ vựng 

Từ vựng về gia đình, sức khoẻ, nghề nghiệp, các hoạt động ngày, con người, giải trí, các nước trên thế giới, các kỳ nghỉ, du lịch, phương tiện giao thông…

--- Hết ---
DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ)
Vị trí việc làm: Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới)
I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Luật 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

2. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

6. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Luật

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

2. Nghị định của Chính phủ

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

3. Thông tư

- Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

- Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

- Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

 - Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn.

- Thông tư 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

4. Quyết định của UBND tỉnh

- Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh tuyên quang.

5. Hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

- Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm:

1. Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;


2. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;


3. Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lâm nghiệp:

1. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

3. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

- Bảo vệ thực vật và bảo vệ thực vật:

1. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.

2. Luật trồng trọt năm 2018.

- Chăn nuôi thú y:

1. Luật Chăn nuôi năm 2018

2. Luật Thú y năm 2015.
- Thủy lợi và phòng chống thiên tai:

1. Luật Thủy lợi năm 2017.

2. Luật Phòng chống thiên tai năm 2013.

3. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chức nước.

IV. NÔNG THÔN MỚI
1. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

3. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
--- Hết ---

DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ)
Vị trí việc làm: Chức danh Văn hóa – xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông)
I. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1. Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

2. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

3. Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

4. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

5. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

1.Luật Du lịch số: 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

2. Nghị quyết số: 29-NQ/TU ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh;

3. Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

4. Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

5. Nghị định số: 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

6. Nghị định số: 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Luật Thể dục, thể thao năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

2. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

3. Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.

4. Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

5. Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

6. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

7. Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

8. Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

9. Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông.

10. Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, lặn.

11. Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ.

12. Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá.

--- Hết ---
DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ)
Vị trí việc làm: Chức danh Tài chính – kế toán xã
1. Luật Ngân sách Nhà nước: 

- Luật Ngân sách Nhà nước (Luật số: 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015);

2. Luật Kế toán:

- Luật Kế toán (Luật số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015);

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số: 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017);

4. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã:

- Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính).
--- Hết ---
DANH MỤC TÀI LIỆU

ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ)
Vị trí việc làm: Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

	TT
	Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành

và trích yếu nội dung văn bản

	1
	Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/01/2019

	2
	Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018

	3
	Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13

	4
	Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

	5
	Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

	6
	Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ


--- Hết ---
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